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BẢNG 1 

A 
SKH-LG-MEC 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

B 
DRAGON 

ĐH Công nghiệp HN 

C 
Sao Đỏ - ĐTTH1 

ĐH Sao Đỏ 

D 
CK WIN 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

 

BẢNG 2 

A 
HUA – ROBO 1 

ĐH Nông nghiệp HN 

B 
H-MK 

ĐH Công nghiệp HN 

C 
VLC1 

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 

D 
CKCL_01 

CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên 

 

BẢNG 3 

A 
VLC2 

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 

B 
SKH-LONG GIANG 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

C 
ĐLĐK1 

ĐH Công nghiệp HN 

D 
STC - 09 

ĐH Bách khoa HN 

 



BẢNG 4 

A 
UET - VKT 

ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia HN 

B 
Blackwitch 

ĐH Công nghiệp HN 

C 
PPK612 

Học viện Phòng không Không quân 

D 
EPU - FAMILY 

ĐH Điện Lực 

 

BẢNG 5 

A 
HUMG E53 

ĐH Mỏ - Địa chất 

B 
Sao Đỏ SBTC 

ĐH Sao Đỏ 

C 
Kiến lửa 

CĐ Nghề Cơ Điện Hà Nội 

D  

 

BẢNG 6 

A 
CK FIRE 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

B 
HCEET_TC 

CĐ Điện lạnh – Điện tử HN 

C 
HHT – Thăng Long 

CĐ Công nghệ Cao HN 

D 
DCN_C05 

ĐH Công nghiệp HN 

 

BẢNG 7 

A 
Sao Đỏ - 05 ĐT CONNECTION 

ĐH Sao Đỏ 

B 
FOUR LAKE 

ĐH Nông nghiệp HN 

C 
CKCL_04 

CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên 

D 
SKH-HY-CĐT2 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

 



BẢNG 8 

A 
SKH-E7-HY 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

B 
STC – Ship 1 

ĐH Bách khoa HN 

C 
CCX Quang Ninh 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

D 
CĐCT 

ĐH Nông nghiệp HN 

 

BẢNG 9 

A 
RĐPT 

Học viện Phòng không Không quân 

B 
GT – 02 

ĐH Giao thông Vận tải HN 

C 
UET - ĐCBM 

ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia HN 

D 
SKH-LIÊN GIA 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

 

BẢNG 10 

A 
Vụt bay 

ĐH Giao thông Vận tải HN 

B 
UTE VP 

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 

C 
SKH-SUNWARD 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

D 
CNCT_01 

ĐH Công nghiệp HN 

 

BẢNG 11 

A 
ACE – Black Hole 

ĐH Bách khoa HN 

B 
SKH-EST-IT 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

C 
SDTC 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

D 
KQ7 

Học viện Phòng không Không quân 



BẢNG 12 

A 
Yen Tu Pagoda 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

B 
Điện 3A1 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

C 
Sao Đỏ - TĐH2 

ĐH Sao Đỏ 

D 
WRU 301 

ĐH Thủy lợi – Khoa CNTT 

 

BẢNG 13 

A 
CKCL_03 

CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên 

B 
HHT - Sơn Ca 

CĐ Công nghệ Cao HN 

C 
CK - WRU 

ĐH Thủy lợi – Khoa CNTT 

D 
Ha Long bay 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

 

BẢNG 14 

A 
CCX – 02 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

B 
Sao Đỏ - Machenic 1 

ĐH Sao Đỏ 

C 
SKH-FIRE-WIN 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

D 
HHT – Nam Yết 

CĐ Công nghệ Cao HN 

 

BẢNG 15 

A 
VTEC PRO 

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 

B 
UET - ĐTM 

ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia HN 

C 
UTT02 

ĐH Công nghệ GTVT 

D 
SKH-PIC 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 



BẢNG 16 

A 
DCN_ĐT 

ĐH Công nghiệp HN 

B 
SKH-NEW-Highwave 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

C 
Sao Đỏ - TNT 

ĐH Sao Đỏ 

D 
RĐPK 456 

Học viện Phòng không Không quân 

 

BẢNG 17 

A 
SKH-TĐH-PRO 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

B 
CCX – 01 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

C 
TDKL.V2 

ĐH Công nghiệp HN 

D 
ĐĐT 01 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

 

BẢNG 18 

A 
AGRICULTURE 

ĐH Nông nghiệp HN 

B 
MecPro-Haui 

ĐH Công nghiệp HN 

C 
Sao Đỏ - SĐCK 

ĐH Sao Đỏ 

D 
CIC - 01 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

 

BẢNG 19 

A 
VIMATEXT 

ĐH Hàng Hải VN 

B 
Sao Đỏ - Machenic 2 

ĐH Sao Đỏ 

C 
UTT01 

ĐH Công nghệ GTVT 

D 
VTEC ATE 

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 



BẢNG 20 

A 
SKH-CĐT-HY1 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

B 
ĐT 02 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

C 
EPU – PLATI 

ĐH Điện Lực 

D 
MC3 

CĐ Hàng hải 1 

 

BẢNG 21 

A 
AUTOCAR4 

ĐH Công nghiệp HN 

B 
CIC – 03 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

C 
IT - WRU 

ĐH Thủy lợi – Khoa CNTT 

D 
ACE - PENG 

ĐH Bách khoa HN 

 

BẢNG 22 

A 
VJC01 

ĐH Công nghiệp HN 

B 
ĐĐT 02 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

C 
SKH-MEC-HY 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

D 
Sao Đỏ - ATE1 

ĐH Sao Đỏ 

 

BẢNG 23 

A 
S-UNETI 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

B 
GT – 01 

ĐH Giao thông Vận tải HN 

C 
MC2 

CĐ Hàng hải 1 

D 
The Storm 

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 



BẢNG 24 

A 
Thành Đô 2 

ĐH Thành Đô 

B 
QA7 

Học viện Phòng không Không quân 

C 
SKH-NEW-WIND 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

D 
EPU – OSIMI 

ĐH Điện Lực 

 

BẢNG 25 

A 
FIRE-ĐT04 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

B 
Sao Đỏ - TĐH1 

ĐH Sao Đỏ 

C 
GT – 03 

ĐH Giao thông Vận tải HN 

D 
SKH-CĐT3 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

 

BẢNG 26 

A 
KTD02 

ĐH Giao thông Vận tải HN 

B 
HHT - Song Tử Tây 

CĐ Công nghệ Cao HN 

C 
TVTK 

ĐH Sao Đỏ 

D 
ĐTNĐ01-UNETI 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

 

BẢNG 27 

A 
CCX – 03 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

B 
ELAB 

CĐ Nghề Cơ Điện Hà Nội 

C 
Thành Đô 1 

ĐH Thành Đô 

D 
TĐH54 

ĐH Mỏ - Địa chất 



BẢNG 28 

A 
Sao Đỏ - Night Mave 

ĐH Sao Đỏ 

B 
Thành Đô 3 

ĐH Thành Đô 

C 
Phương Đông Star 

ĐH Phương Đông 

D 
ĐT18ND – UNETI 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

 

BẢNG 29 

A 
CIC - 02 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

B 
KTD01 

ĐH Giao thông Vận tải HN 

C 
Stronger 

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 

D 
TĐH 02 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

 

BẢNG 30 

A 
HUA – ROBO 2 

ĐH Nông nghiệp HN 

B 
UNETI 01 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

C 
DCN_105 

ĐH Công nghiệp HN 

D 
WRU 302 

ĐH Thủy lợi – Khoa CNTT 

 

BẢNG 31 

A 
CKCL_02 

CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên 

B 
ACE - HesMan 

ĐH Bách khoa HN 

C 
EPU - RUTENI 

ĐH Điện Lực 

D 
MC1 

CĐ Hàng hải 1 



 

BẢNG 32 

A 
CĐ 37 

ĐH Nông nghiệp HN 

B 
VJC02 

ĐH Công nghiệp HN 

C 
EPU - INDI 

ĐH Điện Lực 

D 
Phương Đông – UTK 

ĐH Phương Đông 

 

BẢNG 33 

A 
ATR 

ĐH Công nghiệp HN 

B 
VTEC SHINE 

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 

C 
HHT – Sinh Tồn 

CĐ Công nghệ Cao HN 

D 
EK 3 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

 

 


